
SỞ GDĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /TB-THPTTHĐ Hội An Đông, ngày       tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động 

năm học 2025-2026 
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 5073/SNV-CCVC ngày 26/11/2025 của Sở Nội vụ về 

việc triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể 

lãnh đạo, quản lý và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-THPTTHĐ ngày 25/10/2025 của Trường 

THPT Trần Hưng Đạo v/v ban hành Tiêu chí đánh giá xếp loại đối với viên chức 

người lao động của Trường THPT Trần Hưng Đạo, năm học 2025-2026; 

 Căn cứ Công văn số 2101/SGDĐT-TCCB ngày 12/5/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng chiều ngày 

25/5/2026 của Trường THPT Trần Hưng Đạo; 

Trường THPT Trần Hưng Đạo thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên 

chức, người lao động năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

* Tổng số viên chức, người lao động được đánh giá, xếp loại: 60 cá nhân. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12 cá nhân; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 48 cá nhân; 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 cá nhân; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 cá nhân. 

(Chi tiết kết quả xếp loại viên chức, người lao động theo Phụ lục đính kèm) 

Trường THPT Trần Hưng Đạo thông báo để cá nhân được biết, thực hiện 

việc sử dụng kết quả đánh giá và lưu giữ hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- GV và NV toàn trường; 

- Công khai bảng tin; 

- Lưu: VT.                                                
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DANH SÁCH 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 89/TB-THPTTHĐ ngày 26/5/2026 của Trường THPT Trần Hưng Đạo) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

I. 

Viên chức quản lý (cấp phó 

đơn vị, Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng) 

        

01 Nguyễn Thị Lan 01/11/1979 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

02 Trương Quốc Đại 28/02/1981 
GV THPT 

hạng II 
Thạc sĩ X     

II. 
Viên chức không giữ chức vụ 

quản lý 
        

01 Nguyễn Hồng Ánh 02/08/1988 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

02 Nguyễn Quốc Bảo 08/10/1981 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

03 Nguyễn Chiểu 15/04/1980 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

04 Trần Công Chung 27/05/1985 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

05 Nguyễn Thanh Cường 24/09/1986 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

06 Trần Thanh Cường 05/07/1977 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

07 Nguyễn Thị Thu Dung 18/04/1986 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

08 Nguyễn Hà Duyên 20/11/1988 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

09 Nguyễn Thị Duyên 23/09/1999 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

10 Đỗ Thị Bích Hà 28/05/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

11 Lê Thị Thu Hà 30/03/1994 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

12 Phạm Văn Hà 10/01/1980 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

13 Lê Thị Mỹ Hiền 27/03/1984 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

14 Phan Thị Thanh Hiền 18/06/1979 
GV THPT 

hạng II 
Thạc sĩ X     



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

15 Lê Thị Hòa 10/07/1984 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

16 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/06/1983 
Kế toán viên 

trung cấp 
Đại học  X    

17 Phan Thị Ngọc Huyên 07/01/1981 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

18 Nguyễn Thị Vân Huyền 15/11/1982 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

19 Phan Minh Khuê 28/08/1979 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

20 Huỳnh Kim Lâm 05/01/1993 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

21 Đặng Thị Ngọc Lan 17/10/1984 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

22 Lê Thị Lan 05/05/1985 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

23 Võ Thị Lệ 05/08/1984 
GV THPT 

hạng II 
Thạc sĩ  X    

24 Trần Thái Vân Ly 12/11/1975 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

25 Trần Lê Hoàng Mỹ 07/03/1996 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

26 Võ Phúc Nguyên 14/01/1993 
GV THPT 

hạng III 
Thạc sĩ  X    

27 Đặng Thị Ánh Nguyệt 06/12/2001 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

28 Trần Văn Nhớ 02/07/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

29 Trần Thị Cẩm Nhung 10/05/1989 
Nhân viên 

kỹ thuật 
Đại học  X    

30 Hồ Tấn Phúc 31/12/1974 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

31 Nguyễn Thị Phúc 24/10/1994 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

32 Lê Thị Phượng 04/11/1992 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

33 Nguyễn Văn Quang 17/05/1995 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

34 Nguyễn Thị Hà Tâm 30/01/1995 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

35 Đoàn Thị Hồng Tân 20/10/1988 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

36 Nguyễn Thị Ngọc Tân 26/07/1978 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

37 Võ Đức Tân 26/03/1996 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

38 Trần Thị Thanh 08/06/1993 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

39 Trần Vĩnh Thọ 12/09/1980 
GV THPT 

hạng III 
Thạc sĩ  X    

40 Đoàn Thị Thu 02/01/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

41 Nguyễn Thị Hồng Thu 15/08/1996 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

42 Trần Thị Thu Thủy 02/07/1979 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

43 Văn Thị Tình 30/12/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

44 Nguyễn Thị Tĩnh 05/05/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

45 Phan Vũ Thùy Trân 20/07/1996 
GV THPT 

hạng III 
Thạc sĩ X     

46 Trần Thị Huyền Trang 13/07/1991 
GV THPT 

hạng III 
Đại học  X    

47 Huỳnh Tấn Trung 10/06/1983 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

48 Nguyễn Ái Trung 10/01/1983 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

49 Đoàn Trương 30/06/1978 
GV THPT 

hạng II 
Thạc sĩ  X    

50 Trần Đình Tuấn 18/01/1987 
GV THPT 

hạng III 
Đại học X     

51 Nguyễn Thị Thu Uyên 20/02/1978 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

52 Huỳnh Hồng Vui 02/08/1978 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

53 Nguyễn Đỗ Tường Vy 24/07/1988 
Văn thư 

viên 
Đại học X     

54 Trần Thị Lệ Xuân 27/11/1984 
GV THPT 

hạng II 
Đại học  X    

55 Phan Thị Yến 24/01/1982 
GV THPT 

hạng II 
Đại học X     

III. Hợp đồng lao động         

01 Trần Văn Khê 01/01/1966 
Nhân viên 

bảo vệ 
  X    

02 Phùng Tấn Phương 04/05/1970 
Nhân viên 

bảo vệ 
  X    



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ 

chuyên 

môn cao 

nhất 

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành  

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không  

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

03 Ngô Thị Hoài Vân 07/01/1988 
Nhân viên 

phục vụ 
Cao đẳng  X    
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